
 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày   06 tháng   04 năm   2023

Ký hiệu:1C23TNH

Số: 372

Đơn vị bán hàng: 

Mã số thuế: 

Địa chỉ: 

CÔNG TY TNHH BIỂN NHỚ Q7

0317338567

R4-34, R4-35, R3-36 đường Phan Khiêm Ích, khu phố Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người mua hàng  Người bán hàng

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH BIỂN NHỚ Q7
Ký ngày: 06- 04- 2023

Mã của cơ quan thuế:007F8C1F6621784B2680DC364B15384F4F

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá

Thành tiền
trước thuế

Thuế GTGT
Tổng tiền

thanh toánThuế
suất

Tiền thuế

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8 9=6+8

1 Rau rừng xào tỏi Phần 2 99.000 198.000 10% 19.800 217.800 

2 Ốc hương nướng mọi Phần 1 1.090.000 1.090.000 10% 109.000 1.199.000 

3 Cơm chiên trứng Phần 2 99.000 198.000 10% 19.800 217.800 

4 Cua thịt rang muối Phần 1 1.659.000 1.659.000 10% 165.900 1.824.900 

5 Ốc giác hấp hành gừng Phần 1 826.000 826.000 10% 82.600 908.600 

6 Bào ngư sốt dầu hào Phần 9 220.000 1.980.000 10% 198.000 2.178.000 

7 Cá chim nướng muối ớt Phần 1 785.400 785.400 10% 78.540 863.940 

8 Khăn lạnh Cái 14 3.000 42.000 10% 4.200 46.200 

9 Coca Lon 2 20.000 40.000 10% 4.000 44.000 

10 Tiger bạc Lon 8 25.000 200.000 10% 20.000 220.000 

Tổng hợp 
Thuế
suất 

Tổng tiền chưa thuế Tổng tiền thuế Tổng tiền thanh toán 

Tổng tiền không chịu thuế : KCT

Tổng tiền chịu thuế suất : 0%

Tổng tiền chịu thuế suất : 5%

Tổng tiền chịu thuế suất : 10% 7.018.400 701.840 7.720.240 
Tổng cộng: 7.018.400 701.840 7.720.240 

Trang tra cứu: http://0317338567hd.easyinvoice.com.vn    Mã tra cứu: m6k3F8v1064213815476152
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, https://easyinvoice.vn/

Họ tên người mua hàng:  

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế : 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số tài khoản:  

Hình thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản

Đơn vị tiền tệ: VND Tỷ giá:  

Số tiền viết bằng chữ: Bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn hai trăm bốn mươi đồng.


